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PHẦN I. CƠ SỞ PHÁP LÝ
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QUY ĐỊNH CỦA TRUNG QUỐC

• Nghị định thư giữa Bộ
NN&PTNT và GACC về các
yêu cầu kiểm dịch, kiểm
tra VSTY đối với sản phẩm
tổ yến
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QUY ĐỊNH CỦA TRUNG QUỐC

• Lệnh 248 của GACC
“Quy định về Quản lý
đăng ký doanh nghiệp
nước ngoài sản xuất
thực phẩm nhập khẩu
vào Trung Quốc”
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QUY ĐỊNH CỦA TRUNG QUỐC

• Lệnh 249 của GACC “Biện pháp quản lý ATTP xuất nhập khẩu của
Trung Quốc”

• Luật an toàn thực phẩm của Trung Quốc
• Các tiêu chuẩn có liên quan (GB 14881, GB 5749, GB2760, GB9685,…)
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QUY ĐỊNH CỦA VIỆT NAM

• Luật thú y, nghị định, thông tư về kiểm soát dịch bệnh, vệ sinh thú y,
kiểm dịch

• Luật chăn nuôi, nghị định, thông tư về quản lý cơ sở chăn nuôi
• Luật, nghị định, thông tư về an toàn thực phẩm
• Các tiêu chuẩn, quy chuẩn có liên quan
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PHẦN II. ĐIỀU KIỆN
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CƠ SỞ NUÔI CHIM YẾN

Phải đăng ký với Cơ quan có thẩm quyền và gửi 
danh sách cho TCHQ Trung Quốc.

Phải được cơ quan thú y giám sát dịch bệnh Cúm 
gia cầm (AI) và Newcastle (ND).

Có sổ sách ghi chép nhật ký nuôi chim yến, thu 
hoạch tổ yến.
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DOANH NGHIỆP 
CHẾ BIẾN

Phải được Cục Thú y thẩm định, giám sát VSTY, 
ATTP.

Phải có hệ thống truy xuất nguồn gốc từ nhà yến
đến sản phẩm xuất khẩu.

Có hệ thống xử lý nhiệt hiệu quả.

Có hệ thống quản lý chất lượng (ví dụ HACCP, 
ISO…).

Phải đăng ký với TCHQ Trung Quốc theo Lệnh 
248 và được TCHQ Trung Quốc chấp thuận.
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SẢN PHẨM TỔ YẾN

Sản phẩm tổ yến đăng ký xuất khẩu là sản phẩm
được hình thành/làm từ nước bọt của chim yến,
đã được loại bỏ bụi bẩn, lông chim và an toàn cho
người tiêu dùng.

Sản phẩm phải qua xử lý nhiệt đảm bảo nhiệt độ
tâm sản phẩm đạt 70oC trong tối thiểu 3,5 giây.

Đáp ứng các tiêu chuẩn của Việt Nam và Trung
Quốc.
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SẢN PHẨM TỔ YẾN

Có nguồn gốc từ nhà yến được đăng ký với cơ quan có
thẩm quyền và được cơ quan thú y giám sát dịch bệnh, 
giám sát ATTP 

Không thuộc các vùng có bệnh CGC trong thời gian 12 
tháng tính đến thời điểm xuất khẩu.

Sản phẩm từ các doanh nghiệp chế biến đã đăng ký và
được TCHQ Trung Quốc chấp thuận.

Đáp ứng các yêu cầu về bao bì và ghi nhãn sản phẩm
của Trung Quốc và phù hợp theo tiêu chuẩn quốc tế
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SẢN PHẨM TỔ YẾN

Bao bì phải có các thông tin: tên, trọng lượng sản 
phẩm, số đăng ký nhà yến, tên và địa chỉ, số đăng 
ký của cơ sở chế biến, điều kiện bảo quản, ngày 
sản xuất, ngày hết hạn…

Mỗi lô hàng xuất khẩu phải kèm theo 01 bản chính Giấy
Chứng nhận kiểm dịch xuất khẩu và Giấy chứng nhận 
xuất xứ.

Sản phẩm xuất khẩu không đáp ứng yêu cầu của Nghị
định thư sẽ bị TCHQ Trung Quốc tạm giữ, xử lý, trả lại 
hoặc tiêu hủy. 
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CƠ QUAN 
THẨM QUYỀN

Thực hiện kiểm dịch, kiểm tra và cấp giấy chứng
nhận kiểm dịch thú y cho tổ yến xuất khẩu.

Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát
bệnh Cúm gia cầm và Newcastle tại các nhà nuôi
yến.

Xây dựng và thực hiện chương trình giám sát an 
toàn thực phẩm tổ yến. 

Xây dựng quy trình quản lý nhà yến, kiểm soát vệ
sinh đối với tổ yến trong quá trình thu hoạch và 
vận chuyển.
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CƠ QUAN 
THẨM QUYỀN

Hằng năm, cung cấp cho TCHQ Trung Quốc báo 
cáo kết quả giám sát dịch bệnh và an toàn thực
phẩm và kế hoạch của năm tiếp theo.

Thẩm định và cung cấp cho TCHQ Trung Quốc
danh sách nhà yến đủ điều kiện.

Thẩm định và hướng dẫn doanh nghiệp xuất khẩu
đăng ký trên hệ thống CIFER của TCHQ Trung
Quốc theo Lệnh 248.

Giám sát doanh nghiệp chế biến tổ yến có biện
pháp khắc phục khi có vấn đề không đạt yêu cầu
xảy ra, bao gồm cả biện pháp thu hồi sản phẩm, 
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PHẦN III. QUY TRÌNH
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PHẦN IV. HỒ SƠ
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HỒ SƠ ĐĂNG KÝ:
- GS ATTP, ATDB
- ĐG HỆ THỐNG QLCL
- XÁC NHẬN TK CIFER

1. Công văn gửi Cục Thú y
2. Văn bản chứng minh tư cách hợp pháp của
doanh nghiệp (bản sao):
- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.
- Giấy chứng nhận đủ điều kiện sản xuất đối
với ngành hàng sản xuất có điều kiện theo quy
định.
3. Danh sách nhà yến
4. Thông tin tài khoản CIFER cần xác nhận
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HỒ SƠ NỘP CHO GACC

1. Đơn Đăng ký xuất khẩu kèm bản sao tài liệu
chứng minh tư cách hợp pháp của doanh 
nghiệp (Mẫu 3-1-3 của GACC).
2. Tài liệu về vị trí nhà xưởng, bố trí các phân 
khu sản xuất, trang thiết bị
3. Tài liệu về việc kiểm soát nguồn nước dùng
cho chế biến
4. Tài liệu về nguyên liệu dùng cho chế biến 
(nguồn nguyên liệu tổ yến, cơ chế kiểm soát 
nguyên liệu, …)
5. Tài liệu về kiểm soát quá trình chế biến (xử
lý nhiệt, nitrit, …)
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HỒ SƠ NỘP CHO GACC

6. Tài liệu kiểm soát chất phụ gia (nếu có) và
bao bì sử dụng trong chế biến
7. Tài liệu về kiểm tra sức khỏe, bồi dưỡng đào
tạo nhân viên
8. Tài liệu về hệ thống triệu hồi và truy xuất
nguồn gốc sản phẩm
9. Tuyên bố cam kết của doanh nghiệp
10. Báo cáo đánh giá và tuyên bố cam kết của
Cục Thú y
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PHẦN IV. TỔNG KẾT

10/24/2023 Tài liệu này thuộc Cục Thú y. Tổ chức cá nhân sử dụng với mục đích phổ biến tuyên truyền vui lòng trích dẫn nguồn sử dụng 22



CHỦ NHÀ YẾN

DOANH NGHIỆP

CỤC THÚ Y
(CHI CỤC THÚ Y VÙNG)

CỤC THÚ Y
(PHÒNG CHUYÊN MÔN)

- MÃ NHÀ YẾN
- SỔ GHI CHÉP

-…

CHUẨN BỊ CƠ SỞ HẠ 
TẦNG, HỒ SƠ, CON 

NGƯỜI, … ĐÁP ỨNG YÊU 
CẦU

LẤY MẪU GIÁM SÁT,
KIỂM TRA ĐÁNH GIÁ

ĐÁNH GIÁ, TIẾP NHẬN, RÀ 
SOÁT VÀ BỔ SUNG
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TÀI LIỆU, VĂN BẢN 
THAM KHẢO
• Tài liệu hướng dẫn:
Hướng dẫn xuất khẩu sản phẩm 
tổ yến - Trang Thông tin điện tử 
Cục Thú Y (cucthuy.gov.vn)

• Link đăng ký tài khoản CIFER:
E-government Platform for the 
Origin of China's Exports 
(singlewindow.cn)
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TRÂN TRỌNG 
CẢM ƠN!
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